
Đất ở Đất sản xuất kinh doanh 
phi nông nghiệp

  1 Xã Bích Hoà  700 000  470 000

  2 Xã Bình Minh  700 000  470 000

  3 Xã Dân Hoà  600 000  400 000

  4 Xã Thanh Mai  450 000  250 000

  5 Xã Kim Thư  450 000  250 000

  6 Xã Phương Trung  450 000  250 000

  7 Xã Hồng Dương  450 000  250 000

  8 Xã Tam Hưng  450 000  250 000

9 Xã Thanh Thuỳ 450 000 250 000

TT Tên địa phương
Mức giá

        BẢNG SỐ 9

(Kèm theo Quyết định số: 62/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND Thành phố)
BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN THANH OAI 

Đơn vị tính: đ/m2

  9 Xã Thanh Thuỳ 450 000 250 000

  10 Xã Cao Dương  450 000  250 000

  11 Xã Cao Viên  700 000  470 000

  12 Xã Thanh Cao  450 000  250 000

  13 Xã Cự Khê  700 000  470 000

  14 Xã Thanh Văn  400 000  230 000

  15 Xã Đỗ Động  400 000  230 000

  16 Xã Mỹ Hưng  400 000  230 000

  17 Xã Kim An  400 000  230 000

  18 Xã Xuân Dương  400 000  230 000

  19 Xã Liên Châu  400 000  230 000

  20 Xã Tân Ước  400 000  230 000
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